
                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

Công Lập St. Louis 

Lớp 2nd   

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 
Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Ngôn ngữ          
Phát biểu rõ  ràng , ý tưởng rành mạch      
Ý tưởng trong câu liên tục, mạch lạc     
Biết viết chữ in hoa, chấm phẩy đúng      
Viết câu văn trọn ý       
Biết đánh vần đúng trình độ theo học     

Tập đọc 
 

 

 

 

      

Đọc truyện với cảm xúc [trên /dưới trình độ lớp      
Đọc và  hiểu bài văn theo cấp lớp      
Biết nhiều từ vựng  và thảo luận trong lớp      
Viết văn theo đúng trình độ yêu cầu      
Biết tự đọc theo trình độ l      

Môn Toán 
 

 

 

 

      

Biết áp dụng các câu hỏi con số vào bài toán        
Biết sử dụng vi tính để nhóm 100 số     
Biết sử dụng và lập các biểu đồ     
Biết tính toán thời gian và tiền bạc     
Biết phân biệt các hình dáng khác biệt      

Khoa học 
 

 

 

 

      

Đặt câu hỏi và tìm hiều, quan sát sự vật đơn giản       
Biết dùng vật đo lường, họp dữ kiện     
Phát biểu các ý tưởng qua hình vẽ, con số, biểu đồ     
Biết áp dụng khoa học vào thực tế       

Xã hội học  
 

 

 

 

      

Áp dụng điều chính đã học vào thực tế       
Hiểu luật lệ ra và áp dụng điều hiểu biết ấy vào cộng đồng       
Đọc tên và các ghi chú trên bản đồ     
Hiểu sự trao đổi mua bán, sử dụng tiền      
 

Hội họa  

Nghệ thuật 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Vẽ, hội họa Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Có trí sáng tạo và biết sử dụng vật cụ để vẽ 
 

 

 

 

      

Hiểu biết các từ ngữ sử dụng  trong hội họa     
Cố gắng và có biểu hiện tích cực trong việc học 

hội họa 
    

Rất ngoan và vâng lời     

Âm nhạc     

Biết âm và điệu nhạc  
 

 

 

 

      

Nhận diện âm và nốt nhạc      
Hiểu từ ngữ/tư tưởng âm nhạc     
Thực tập để trình diễn  theo yêu cầu     
Rất ngoan và vâng lời     

Thể thao & Sức khoẻ Y tế     

Tích cực tham gia sinh hoạt thể thao  
 

 

 

 

      

Tập luyện các hoạt động thể thao 

 [xoay, quay, lăn tròn, thăng bằng] 
    

Tập luyện các họat động thể thao  

[đi bộ, chạy, nhẩy, cò cò, nhẩy ngựa , nhẩy dây, 

nhẩy cao] 

    

Tham gia sinh hoạt nhóm rất tích cực     
Hiểu biết y tế vệ sinh      
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4 = 

 

 

 

3 = 

 

 

 

2 = 

 

 

 

 

1 = 

 Tiến bộ 

Hoàn tất các bài làm  

Tự mình áp dụng bài học vào bài làm  

Hoàn tất bài làm một cách hoàn chỉnh  

 

Luôn luôn làm và nộp bài làm đầy đủ 

Có thể tự làm bài với sự giúp đỡ giới hạn  

Đôi khi không nhất quyết một sự việc/ bài làm     

 

Thỉnh thoảng mới nộp và làm bài theo yêu cầu    

Hiểu bài học với sự giới hạn   

Không thể tự làm bài, thường cần sư giúp đỡ  

Ít cố gắng trong việc học     

 

Hiếm khi làm bài đạt theo yêu cầu  

Không hiểu bài học  

Cần giúp đỡ 1- 1 trong việc áp dụng bài học vào/ bài làm 

Nhiều lần tỏ ra không cố gắng trong việc học      

 

Cố gắng 
        E = Giỏi, tiến bộ  

        S = Đạt yêu cầu  

        P = Đang phấn đấu 

        C = Cần sửa đổi 

 

Lưu ý  

+ (dấu cộng) = Có tiến bộ 

- (dấu trừ) = Cần cố gắng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu khung nào được mác, thì học sinh  đang nhận thêm giúp đỡ từ chương trình đặc biệt đó: 

 

       Học sinh tài năng, giỏi            Học sinh chậm phát triển       Anh ngữ là ngôn ngữ thứ hai    


